
 

 

 
BM:CVĐT.01(1) 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

Số: ………./BVĐHYD-KD 

V/v mời chào giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng …. năm 2024 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp 

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ 

năng lực và kinh nghiệm cung cấp thiết bị - vật tư theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi 

hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp thiết bị - vật tư tại nhà thuốc năm 2025 

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

3. Thời gian cung cấp hàng hóa: 12 tháng. 

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. 

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.   

- Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

- Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 06 tháng. 

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật 

định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu. 

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 12 giờ 00, ngày 16/12/2024. 

9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá: 

- Gửi báo giá online qua website: https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31; 

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Nhà thuốc, Tầng trệt, 

Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng 

Bàng, Phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thu Sương           Số điện thoại: 028.3952.5081 

10. Yêu cầu khác: 

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau: 

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu đính kèm (có ký tên, đóng 

dấu); 

https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31


 

 

 

 

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu; 

+ Thông báo trúng thầu hoặc hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt 

hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có); 

         + Hóa đơn cung ứng cho các đơn vị khác (ưu tiên là cơ sở y tế và thuộc địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh); 

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin); 

- Lưu: VT, KD (B19-208-nttsuong) (2). 

TUQ. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG KHOA DƯỢC 

 

 

 

 Đặng Nguyễn Đoan Trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BM: CVĐT.03(1) 

    

CÔNG TY: …………………………………………… 

ĐỊA CHỈ: …………………………………………….. 

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………... 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM 

Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-KD của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau: 

TT 

TT trong 

danh mục 

mời chào 

giá 

Tên danh 

mục mời 

chào giá 

Tên 

thương 

mại 

Đặc tính kỹ 

thuật 

Quy cách 

đóng gói 
ĐVT 

Nhà sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Số 

ĐKLH/Số 

PTN/Số 

GPTN 

Đơn giá 

(VND) 

Số lượng có 

khả năng 

cung ứng 

            

            

            

            

 Yêu cầu báo giá: 

- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá. 

  Ngày … tháng …. năm …. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký tên và đóng dấu) 

  



1

STT Tên danh mục mời chào giá Đặc tính kỹ thuật Đơn vị tính  Số lượng 

1
Sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm da  cơ địa, 

viêm da tiếp xúc thể tích nhỏ

Công dụng: hỗ trợ điều trị viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc

Thành phần: Acid glycyrrhetinic, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 

Vitis Vinifera Seed Extract, Vitamin E, Telmesteine

Thể tích:  ≥ 40ml

Dạng bào chế: Kem/Gel/Nhũ tương

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
        1,740 

2

Sản phẩm bổ sung acid lactic, cân bằng 

pH sinh lý, hỗ trợ điều trị và phòng 

ngừa tái phát viêm âm đạo

Công dụng: bổ sung acid lactic, cân bằng pH sinh lý, hỗ trợ điều trị và 

phòng ngừa tái phát viêm âm đạo

Thành phần: propylen glycol, glycogen, Acid lactic

Dung tích: ≥ 5ml

Dạng bào chế: Kem/Gel/Mỡ

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
           700 

3 Sản phẩm giữ ẩm âm đạo

Công dụng: giữ ẩm âm đạo

Thành phần: Hyaluronic acid niosomes

Dung tích: ≥ 5ml

Dạng bào chế: Kem/Gel/Mỡ

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
        1,000 

4 Sản phẩm giữ ẩm âm đạo có dầu khoáng

Công dụng: giữ ẩm âm đạo có dầu khoáng

Thành phần: glycerol, mineral oil, polycarbophil, glycerid dầu cọ hydrogen 

hóa

Khối lượng: ≥ 6,5g

Dạng bào chế: Kem/Gel/Mỡ

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
           800 

5 Sản phẩm hỗ trợ trị sẹo dung tích lớn

Công dụng: hỗ trợ điều trị sẹo

Thành phần: Cyclic, Polymeric siloxanes, vitamin C ester

Khối lượng: ≥ 15g

Dạng bào chế: Kem/Gel/Mỡ

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
           600 

6
Vớ đùi y khoa trị suy, giãn tĩnh mạch, 

hở ngón

Vớ y khoa hỗ trợ điều trị trị suy tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch

Áp lực: 20 - 30mmHg

Chất liệu: Nylon, spandex, silicone

Kích cỡ: Các size S,M,L,XL

Vớ đùi, hở ngón

Đôi 583           

7
Vớ gối y khoa trị suy, giãn tĩnh mạch, 

hở ngón

Vớ y khoa hỗ trợ điều trị suy tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch

Áp lực: 20 - 30mmHg

Chất liệu: Nylon, spandex, silicone

Kích cỡ: Các size S,M,L,XL

Vớ gối, hở ngón

Đôi 839           

8 Dung dịch xịt mũi cho người lớn

Dung dịch xịt mũi cho người lớn

Thành phần: Nước biển sâu 

Thể tích ≥ 75ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
2,589        

9
Dung dịch xịt mũi cho trẻ trên 3 tháng 

tuổi

Dung dịch xịt mũi cho trẻ trên 3 tháng tuổi

Thành phần: Nước biển sâu

Thể tích: ≥ 75ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
524           

10 Dung dịch xịt mũi có tinh dầu

Dung dịch xịt mũi

Thành phần: Nước biển sâu + tinh dầu bạc hà + tinh dầu khuynh diệp

Thể tích: ≥ 75ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
772           

11
Dung dịch xịt mũi ưu trương thể tích 

nhỏ

Dung dịch xịt mũi ưu trương

Thành phần: Nước biển sâu ưu trương (Từ 2,3 - 2,4% NaCl) + các yếu tố vi 

lượng Cu2+, Zn2+

Thể tích: ≥ 75ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
1,973        

12 Đầu kim tiêm cho bút tiêm tiểu đường

Đầu kim tiêm cho bút tiêm tiểu đường

Kích cỡ: 4mm x 32G

Kim vát 5 mặt, đốc kim tràn viền

Cái 800,000    

13
Dung dịch xịt mũi đẳng trương thể tích 

lớn

Dung dịch xịt mũi

Thành phần: nước biển đẳng trương (NaCl 9g/l)

Thể tích: ≥ 150ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/Hộp 634           

14 Sản phẩm làm lành vết thương

Công dụng: hỗ trợ điều trị làm lành vết thương

Thành phần: Kẽm Hyaludronat

Khối lượng: ≥ 15g

Dạng bào chế: Kem/Gel/Mỡ

Hộp/Tuýp 460           

PHỤ LỤC. DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ



2

STT Tên danh mục mời chào giá Đặc tính kỹ thuật Đơn vị tính  Số lượng 

15 Sản phẩm hỗ trợ điều trị trĩ

Công dụng: Hỗ trợ điều trị trĩ

Thành phần: Copolymer of 2-Hydroxyethylmethacrylate 10%

Dạng bào chế: Viên

Viên 148,946    

16
Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương hở 

dung tích lớn

Công dụng: Hỗ trợ dùng cho vết thương hở

Thành phần: Copolymer of  2 - hydroxyethylmethacrylate ≥ 10%

�Dung tích: ≥ 15g

Dạng bào chế: Kem/Gel/Mỡ

Hộp/Tuýp 924           

17
Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương hở 

dung tích nhỏ

Công dụng: Hỗ trợ dùng cho vết thương hở

Thành phần: Copolymer of  2 - hydroxyethylmethacrylate ≥ 10%

Dung tích: ≥ 5g

Dạng bào chế: Kem/Gel/Mỡ

Hộp/Tuýp 1,045        

18 Bộ dụng cụ rửa mũi hộp nhỏ

Bộ dụng cụ rửa mũi

Thành phần: Natri clorid + Natri bicarbonat

Hộp/8-12 gói + bình dụng cụ rửa mũi 240ml ± 20ml

Bộ 49             

19 Bộ dụng cụ rửa mũi hộp trung bình

Bộ dụng cụ rửa mũi

Thành phần: Natri clorid + Natri bicarbonat

Hộp/50-70 gói + bình dụng cụ rửa mũi 240ml ± 20ml

Bộ 1,812        

20 Bộ dụng cụ rửa mũi cho trẻ em

Bộ dụng cụ rửa mũi dành cho trẻ em (từ 4 tuổi trở lên)

Thành phần: Natri clorid + Natri bicarbonat

Hộp/25-35 gói + bình dụng cụ rửa mũi 120ml ± 10ml

Bộ 95             

21
Dung dịch rửa mũi đẳng trương thể tích 

trung bình

Công dụng: xịt rửa mũi đẳng trương

Thành phần: Natri clorid + Natri bicarbonat

Thể tích: ≥ 75ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/Hộp 3,528        

22 Sản phẩm xịt chống khô mũi

Công dụng: xịt chống khô mũi

Thành phần:  Sodium Chloride, Sodium Bicarbonate, Sodium Hyaluronate, 

Aloe Vera, Allantoin, Glycerin, Propylene Glycol

Thể tích: ≥ 30ml

Dạng bào chế: Gel/nhũ tương

Chai/Hộp 500           

23
Gói hỗn hợp pha dung dịch rửa mũi hộp 

lớn

Gói hỗn hợp pha dung dịch rửa mũi

Thành phần: Natri clorid + Natri bicarbonat

Hộp/100 - 140 gói

Chai/Hộp 317           

24 Dung dịch xịt mũi có Mangan

Dung dịch xịt mũi

Thành phần: Nước biển 15,91ml + Mn monohydrat

Thể tích ≥ 50ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/Hộp 285           

25
Dung dịch xịt mũi có các nguyên tố vi 

lượng

Dung dịch xịt mũi

Thành phần: Nước biển ưu trương 37,5ml (lượng muối ~ 23g/l) + Cu 

pentahydrat + Mn monohydrat

Thể tích ≥ 50ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/Hộp 672           

26 Dung dịch xịt mũi

Dung dịch xịt mũi

Thành phần: Nước biển 15,91ml

Thể tích ≥ 50ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/Hộp 1,712        

27 Dung dịch xịt mũi có đồng

Dung dịch xịt mũi

Thành phần: Nước biển 15,91ml + Cu pentahydrat

Thể tích ≥ 50ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/Hộp 228           

28 Dung dịch xịt mũi có muối sulphur

Dung dịch xịt mũi

Thành phần: Nước biển 15,91ml + muối sulphur

Thể tích ≥ 50ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/Hộp 221           

29 Dung dịch xịt mũi cho trẻ từ 0 - 3 tuổi

Dung dịch xịt mũi cho trẻ từ 0 - 3 tuổi

Thành phần: Nước biển ≥ 15,91ml

Thể tích: ≥ 50ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/Hộp 395           

30
Dung dịch xịt mũi cho trẻ từ 3 tháng - 3 

tuổi

Dung dịch xịt mũi cho trẻ từ 3 tháng - 3 tuổi

Thành phần: Nước biển 30ml + Cu pentahydrat + Mn monohydrat

Thể tích: ≥ 50ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/Hộp 279           



3

STT Tên danh mục mời chào giá Đặc tính kỹ thuật Đơn vị tính  Số lượng 

31
Sản phẩm hỗ trợ làm mờ sẹo dạng 

miếng dán

Công dụng: Làm mềm, làm phẳng sẹo lồi, sẹo phì đại

Thành phần: 100% silicone y tế tự dính

Kích Thước: ≥ 5cm x 6cm x 0,1cm

Dạng bào chế: Miếng dán

Miếng 100           

32 Sản phẩm hỗ trợ làm mờ sẹo

Công dụng: Làm mềm và giảm màu sẹo, giảm mắt nước trong sẹo, hỗ trợ 

ngăn ngừa hình thành sẹo mới

Thành Phần: Silicone, Vitamin E 0,5-1%, Phytosqualane 

Dung tích: ≥ 15g

Dạng bào chế: Kem/Gel/Mỡ

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
200           

33 Sản phẩm hỗ trợ điều trị vết thương

Công dụng: Hỗ trợ dùng cho vết thương hở

Thành phần: Copolymer of  2 - hydroxyethylmethacrylate ≥ 10%

�Dung tích: ≥ 15g

Dạng bào chế: Kem/Gel/Mỡ

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
220           

34 Gel quản lý vết sẹo 

Công dụng: Hỗ trợ điều trị sẹo

Thành phần: Cyclomethicone, Crosspolymer, Tetrahexyldecyl Ascorbate, 

Squalane, Emu oil.

Thể tích: ≥ 10ml

Dạng bào chế: Gel/kem

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
           500 

35
Miếng gián ép sẹo và quản lý vết sẹo 

kích thước 2.5x2.5cm 

Công dụng: Ép sẹo và quản lý vết sẹo 

Thành phần: Dimethyl Methylvinyl Siloxanes, Dimethyl Methylhydrogen 

Methyvinyl Silicone gel.

Thể tích: ≥2.5x2.5cm

Dạng bào chế: Tấm/Miếng

Hộp/Tấm/Miến

g
             50 

36
Miếng gián ép sẹo và quản lý vết sẹo 

kích thước 3.75x12.5cm 

Công dụng: Ép sẹo và quản lý vết sẹo 

Thành phần: Dimethyl Methylvinyl Siloxanes, Dimethyl Methylhydrogen 

Methyvinyl Silicone gel.

Thể tích (kích thước): 3.75x12.5cm

Dạng bào chế: Tấm/miếng

Hộp/Tấm/Miến

g
             50 

37 Kem hỗ trợ mờ sẹo thâm

Công dụng: Sản phẩm hỗ trợ làm mờ sẹo thâm'

Thành phần: Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Allium 

Cepa (Onion) Buld Extract, Ascorbyl, Palmitate.

Thể tích: ≥ 10ml

Dạng bào chế: Kem/ gel

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
           500 

38
Xịt hỗ trợ điều trị vết thương hở và giảm 

sẹo 

Công dụng: Xịt hỗ trợ điều trị vết thương hở và giảm sẹo 

Thành phần: Hexamethyldisiloxane, Triss polymer.

Thể tích: ≥ 15ml

Dạng bào chế: Gel 

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
           500 

39 Dung dịch rửa vết thương

Công dụng: Dung dịch rửa vết thương

Thành phần: HClO, H2O, NaCl, O3, HO2,∙OH, ClO2

Thể tích: ≥ 100ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
           500 

40
Gel bôi ngoài da, giúp giảm ngứa, do 

virus Herpes 

Công dụng: Gel bôi ngoài da, giúp giảm ngứa, do virus Herpes.

Thành phần: Copper Gluconate, muối natri Hyaluronic Acid, chiết xuất 

Cannabis sativa, gel lá lê gai, chiết xuất Zanthoxylum bungeanum, chiết 

xuất thực vật.

Thể tích: ≥ 50ml.

Dạng bào chế: Gel/kem

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
           300 

41 Gel làm mờ sẹo

Công dụng: Sản phẩm hỗ trợ làm mờ sẹo

Thành phần : Cyclopentasiloxane, Isononyl Isononanoate, Ascorbyl 

Tetraisopalmitate, Tocopheryl acetate, Glycosaminoglycans

Khối lượng: ≥ 10g

Dạng bào chế: Gel/Kem

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
           500 

42
Nhũ tương hỗ trợ giúp giảm cảm giác 

khô ráp 

Công dụng: Sản phẩm giúp giảm cảm giác khô ráp. 

Thành phần : Butyrospermum parkii butter, Glycyrrhetinic acid, Tocopheryl 

acetate, Sodium hyaluronate, Vitis vinifera seed extract,  Ascorbyl 

tetraisopalmitate, Telmesteine.

Khối lượng: ≥120ml

Dạng bào chế: Gel/Kem/ Lotion

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
           400 

43
Gel hỗ trợ làm lành vết thương hở giúp 

lành sẹo

Công dung: Sản phẩm hỗ trợ làm lành vết thương hở giúp lành sẹo

Thành phần: Polydimethylsiloxanes, siloxanes, alkylmethyl silicones

Khối lượng: ≥ 10g

Dạng bào chế: Gel/Kem 

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
           400 

44
Gel hỗ trợ giảm vết thương hở mau hồi 

phục

Công dụng: Sản phẩm hỗ trợ làm lành vết thương hở giúp lành sẹo

Thành phần: Polysiloxanes, siloxane resin

Thể tích: ≥ 5g

Dạng bào chế: Gel/Kem

Tuýp            500 

45
Gel hỗ trợ điều trị sẹo lồi giúp làm giảm 

sẹo 

Công dụng: Sản phẩm hỗ trợ điều trị sẹo lồi giúp làm giảm sẹo 

Thành phần: Polydimethylsiloxanes, siloxanes, alkylmethyl silicones

Khối lượng: ≥ 5g

Dạng bào chế: Gel/Kem

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
           500 
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STT Tên danh mục mời chào giá Đặc tính kỹ thuật Đơn vị tính  Số lượng 

46 Sản phẩm hỗ trợ điều trị trĩ

Công dụng:  Hỗ trợ sát khuẩn, giảm đau, giảm ngứa và cảm giác khó chịu 

vùng hậu môn

Thành phần: Tô mộc, bạc hà núi, vỏ rụt, lá móng, đỗ trọng nam, phèn chua, 

Boric acid

Thể tích: ≥ 15ml/ gói

Dạng bào chế: dung dịch/Hỗn dịch

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
100           

47 Sản phẩm hỗ trợ vấn đề cột sống

Công dụng: Đai lưng có cơ cấu siết chặt tập trung vùng sống lưng, tạo tư 

thế thẳng, nâng đỡ cột sống tốt.

Chất liệu: Nylon, spandex, silicone

Kích cỡ: Các size M,L

Cái 80             

48 Sản phẩm hỗ trợ đầu gối

Hỗ trợ cố định, hạn chế vận động cho người bị viêm khớp gối, thoái hóa 

khớp gối.

Chất liệu: Neoprene, Khóa Velcro

Băng gối

Cái 380           

49 Hỗ trợ điều trị nhiễm khuẩn âm đạo

Công dụng: Hỗ trợ điều trị bệnh viêm nhiễm âm đạo và làm tăng khả năng 

sinh lý

Thành phần: Lactose monohydrate, magnesium stearate, silicium dioxide

Khối lượng: ≥1200 mg

Dạng bào chế: Viên đặt âm đạo

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
500           

50 Dung dịch xịt mũi thể tích 20ml

 Công dụng: Hỗ trợ điều trị các trường hợp viêm mũi xoang mạn tính nhiễm 

khuẩn.

Bình đôi tạo ra khí Nitric Oxide (NO)

- Thành phần trong dung dịch A:

Sodium nitrite USP 0.5% w/v

Benzalkonium chloride USP 0.02% w/v

- Thành phần trong dung dịch B:

Citric acid USP 0.2% w/v

Sodium chloride USP 0.9% w/v

Benzalkonium chloride USP 0.02% w/v

Thể tích: ≥20ml

Dạng bào chế: Dung dịch 

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
400           

51 Dung dịch xịt mũi thể tích 30ml

Công dụng: Hỗ trợ điều trị các trường hợp viêm mũi xoang mạn tính nhiễm 

khuẩn.

 Bình đôi tạo ra khí Nitric Oxide (NO)

- Thành phần trong dung dịch A:

Sodium nitrite USP 0.5% w/v

Benzalkonium chloride USP 0.02% w/v

- Thành phần trong dung dịch B:

Citric acid USP 0.2% w/v

Sodium chloride USP 0.9% w/v

Benzalkonium chloride USP 0.02% w/v

Thể tích: ≥30ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
100           

52
Dung dịch xịt mũi dùng cho trẻ em thể 

tích 20ml

Công dụng: Hỗ trợ điều trị các trường hợp viêm mũi xoang mạn tính nhiễm 

khuẩn dành cho trẻ em.

 Bình đôi tạo ra khí Nitric Oxide (NO)

- Thành phần trong dung dịch A:

Sodium nitrite USP 0.5% w/v

Benzalkonium chloride USP 0.02% w/v

- Thành phần trong dung dịch B:

Citric acid USP 0.2% w/v

Sodium chloride USP 0.9% w/v

Benzalkonium chloride USP 0.02% w/v

Thể tích: ≥20ml

Dạng bào chế: Dung dịch

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
100           

53
Sản phẩm hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh 

mạch

Công dụng: Sản phẩm hỗ trợ điều trị rối loạn tuần hoàn chi dưới, suy giãn 

tĩnh mạch

Thành phần dịch chiết từ lá cây ô liu (Olea Europaea)

Thể tích: ≥ 75ml

Dạng bào chế: Gel/ Kem

Chai/lọ/ống/tuý

p/hộp
475           
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